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I.MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:

CHỦ ĐỀ: 
"PTGT"

Nhánh 
1

Nhánh 
2

Nhánh 
3

Nhánh 
4

TT
 

TT
 

Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Phạm 
vi thực 

hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Tàu 
hoả

Tàu 
thuỷ Ô tô Xe 

máy

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

4 4  KQMĐ

Thực hiện 
các động 
tác trong 

bài tập thể 
dục: hít thở, 

tay giơ 
cao/đưa ra 
phía trước/, 
lưng /đưa 

sang ngang/ 
đưa ra 

sau/lắc bàn 
tay; cúi về 
phía trước, 

nghiêng/vặn 
người sang 
2 bên, ngồi 

xuống, 
đứng lên, 
co duỗi 

từng chân

TLHD

Bài 9: - Hô hấp:Hít vào thở 
ra
- Tay: Hai tay đưa ra phía 
trước kết hợp lắc bàn tay
- Lưng, bụng: Nghiêng 
người sang 2 bên
 - Chân: Co duỗi từng chân

Lớp Lớp 
học TDS TDS TDS TDS
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10 10

Biết đi theo đường 
ngoằn nghoèo có độ 
rộng 30-35 cm, khi đi 
không cúi đầu

TLHD

Đi theo 
đường 
ngoằn 
ngoèo

TLHD Tiết học: Đi trong đường 
ngoằn ngoèo Lớp Lớp 

học   HĐH  

25 25

Giữ được thăng bằng 
cơ thể khi thực hiện 

vận động bật qua vạch 
kẻ và chân TLHD

Bật qua 
vạch kẻ NDCT Tiết học: "Bật về phía 

trước" Lớp Lớp 
học  HĐH   

27 27

Xoa tay, chạm các 
đầu ngón tay với 
nhau, rót, nhào, 
khuấy, đảo, vò, xé 
giấy

NDCT

Xoa 
tay,chạm 
các đầu 
ngón tay 
với nhau, 
ró, nhào, 
khuấy, đảo, 
vò, xé giấy

NDCT
Xoa tay, chạm các đầu ngón 
tay với nhau, rót, nhào, 
khuấy, đảo, vò, xé.

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

29 29
Biết dùng các ngón 
tay để nhón nhặt đồ 

vật 
NDCT Nhón nhặt 

đồ vật NDCT Nhón nhặt đồ vật chủ đề 
PTGT Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

32 32

Phối hợp được cử 
động của bàn tay, 

ngón tay và phối hợp 
tay-mắt trong các hoạt 
động: Nhào đất nặn, 

vẽ tổ chim

KQMĐ

Thực hiện 
nhào đất 
nặn, vẽ tổ 

chim

NDCT Thực hiện nhào đất nặn Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

34 34

Phối hợp được cử 
động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay 
mắt trong các hoạt 
động cài cúc, buộc 
dây

NDCT
Tập cài cởi 
cúc, buộc 

dây.
KQMĐ Tập xâu, luồn dây, cài cởi 

cúc, buộc dây chủ đề PTGT Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

35 35
Biết chắp ghép các 
hình vào đúng vị trí 
cho trước, theo mẫu

NDCT Chắp ghép 
hình NDCT Chắp ghép hình chủ đề 

PTGT Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

36 36 Xếp chồng được 6-8  
khối không đổ KQMĐ Xếp chồng 

6-8 khối. NDCT Tiết học: Xếp chồng 6-8 Lớp Lớp 
học HĐH    
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37 37

Bước đầu tập làm 
quen với bút, tập cầm 

bút to, vẽ nguệch 
ngoạch theo ý thích

NDCT Tập cầm 
bút tô vẽ. NDCT Tập cầm bút tô vẽ chủ đề 

PTGT Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

 38 38 Biết lật mở  từng 
trang sách NDCT Lật mở 

trang sách. NDCT Tập Lật mở trang sách, 
truyện chủ đề PTGT Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

41 41

Thích nghi với chế độ 
ăn cơm, ăn được các 

loạị thức ăn khác 
nhau.

KQMĐ

Làm quen 
với chế độ 
ăn cơm, ăn 
được các 

loạị thức ăn 
khác nhau.

NDCT
HĐĂN: "Làm quen với chế 
độ ăn cơm, ăn được các loạị 
thức ăn khác nhau"

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

42 42 Ngủ một giấc buổi 
trưa KQMĐ

Luyện thói 
quen ngủ 
một giấc 
buổi trưa

NDCT  Luyện chế độ ngủ một 
giấc( đúng giờ, đủ giấc) Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

43 43  Biết đi vệ sinh đúng 
nơi quy định KQMĐ

 Tập đi vệ 
sinh đúng 
nơi quy 

định

NDCT  "Luyện đi vệ sinh đúng nơi 
quy định" Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

44 44

Có một số thói quen 
tốt trong sinh hoạt: ăn 
chín, uống chín; rửa 
tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng,uống 

nước sau khi ăn

NDCT

Luyện một 
số thói quen 

tốt trong 
sinh hoạt; 
ăn chín, 

uống chín, 
rửa tay 

trước khi 
ăn, lau mặt, 
lau miệng 
sau khi ăn

NDCT

Luyện một số thói quen tốt 
trong sinh hoạt; ăn chín, 
uống chín, rửa tay trước khi 
ăn, lau mặt, lau miệng sau 
khi ăn

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

45 45

Luyện một số thói 
quen tốt trong sinh 

hoạt: vứt rác đúng nơi 
quy định

NDCT

Luyện một 
số thói quen 

tốt trong 
sinh hoạt: 

vứt rác 
đúng nơi 

NDCT Hướng dẫn trẻ vứt rác đúng 
nơi quy định Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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quy định

49 49

Làm được một số việc 
dưới sự giúp đỡ của 
người lớn cùng cô 
chuẩn bị chỗ ngủ

KQMĐ
Tập tự phục 
vụ: Chuẩn 
bị chỗ ngủ.

NDCT HĐĂN: Trẻ cùng cô chuẩn 
bị chỗ ngủ Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

50 50

Làm được một số việc 
dưới sự giúp đỡ của 
người lớn: lấy nước 

uống,đi vệ sinh

KQMĐ

Tập tự phục 
vụ:Lấy 

nước uống, 
cất giày 

dép, tự đi 
dép đúng 

đôi

NDCT
Trẻ tự  phục vụ:Lấy nước 
uống, cất giày dép, tự đi dép 
đúng đôi

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

52 52

Biết xúc miệng bằng 
nước muói sau khi 
ăn dưới sự hướng 

dẫn của cô

ĐP

Xúc miệng 
bằng nước 
muối sau 

khi ăn

ĐP
Trẻ biết xúc miệng bằng 
nước muối sau mỗi lần ăn 
xong

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

53 53
Tập nói với người lớn 

khi có nhu cầu ăn, 
ngủ, vệ sinh

NDCT

Tập nói với 
người lớn 
khi có nhu 
cầu ăn ngủ, 

vệ sinh

NDCT
 " Trẻ tập nói với người lớn 
khi có nhu cầu ăn ngủ, vệ 
sinh"

Lớp Lớp 
học

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

55 55 Biết đi vệ sinh đúng 
nơi quy định NDCT

Làm được 
một số việc 
dưới sự 
giúp đỡ của 
người lớn 
(lấy nước 
uống, đi vệ 
sinh…)

NDCT  "Rèn trẻ cách đi vào nhà vệ 
sinh" Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

56 56

Bước đầu biết một số 
thao tác đơn giản 

trong rửa tay, lau mặt 
dưới sự hướng dẫn 

của cô

NDCT

Tập một số 
thao tác đơn 
giản trong 
rửa tay, lau 

mặt.

NDCT  "Luyện một số thao tác đơn 
giản trong rửa tay, lau mặt" Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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57 57

Biết chấp nhận: đội 
mũ khi ra nắng; đi 

giầy dép; mặc quần áo 
khi trời lạnh.

KQMĐ

Chấp nhận: 
đội mũ khi 
ra nắng; đi 
giầy dép; 
mặc quần 
áo khi trời 

lạnh.

KQMĐ
"Chấp nhận: đội mũ khi ra 
nắng; đi giầy dép; mặc quần 
áo khi trời lạnh"

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

59 59

Biết tránh một số vận 
dụng, nơi nguy hiểm ( 
bếp đang đun, phích 
nước nóng, xô nước, 
giếng) khi được nhắc 

nhở.

KQMĐ

Nhận biết 
một số vận 
dụng nguy 

hiểm, 
những nơi 
nguy hiểm 

không được 
phép sờ vào 

hoặc đến 
gần.

NDCT
Quan sát một số khu vực 
không an toàn trong trường 
mầm non

Lớp Sân 
chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

61 61

Biết và tránh một số 
hành động nguy hiểm 
(leo trèo lên lan can, 
bàn ghế,chơi nghịch 

các vật sắc 
nhọn…)khi được nhắc 

nhở. 

KQMĐ

Nhận biết 
một số hành 
động nguy 

hiểm và 
phòng 
tránh.

NDCT

 Trò chuyện về những khu 
vực an toàn trong trường 
mầm non. Cung cấp cho trẻ 
1 số biển cảnh báo nguy 
hiểm thường gặp

Lớp Lớp 
học HĐG HĐNT HĐNT HĐNT

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ 
bị táo bón Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

63 63

Trẻ được chăm sóc 
sức khỏe, dinh dưỡng 

theo khoa học                             

 

Làm tốt 
công tác 

tuyên 
truyền các 
bậc phụ 
huynh 

chăm sóc 
sức khỏe 

dinh dưỡng 
cho trẻ một 
các khoa 
học, kết 
hợp với 

nhà trường 

 
 Chế độ dinh 
dưỡng cho Trẻ Mầm Non Lớp Lớp 

học
VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN

VS-
AN
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thực hiện " 
chăm sóc 
sự phát 

triển toàn 
diện cho trẻ 
tại gia đình 

và cộng 
đồng - 
Tuyên 
truyền 
phòng 

chống dịch 
bệnh                              

64 64 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

66 66 Có khả năng tìm đồ 
vật vừa mới cất giấu NDCT

Quan sát để 
nhận ra đồ 
vật biến 
mất, nghe 
âm thanh, 
tìm nơi phát 
ra âm 
thanh, và 
tìm đồ vật 
vừa mới cất 
giấu

NDCT Trẻ tìm đồ vật vừa mới cất 
giấu chủ đề PTGT Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

 68 68

Sờ nắn, nhìn, 
nghe,ngửi, nếm để 
nhận biết đặc điểm 

nổi bật của đối tượng

KQMĐ

Sờ, nắn, 
nhìn,ngửi..., 
đồ vật, hoa, 
quả để nhận 

biết đặc 
điểm nổi 

bật

NDCT

Chơi với nước

Lớp Sân 
chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

69 69

Sờ  nắn đồ vật, đồ 
chơi để nhận biết 
cứng, mềm, trơn 

(nhẵn) xù xì.

NDCT

Nhận biết 
cứng mềm, 
trơn (nhẵn) 

xù xì.

NDCT Trò chơi: Ai thông minh 
hơn Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG
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Quan sát: Ô tô, tàu thủy, tàu 
hỏa Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

Tiết học: "Nhận biết tàu 
hoả" Lớp Lớp 

học HĐH    

Tiết học: "Nhận biết ô tô" Lớp Lớp 
học   HĐH  

Tiết học:Nhận biết tàu thuỷ Lớp Lớp 
học  HĐH   

78 78

Nhận biết tên, đặc 
điểm nổi bật và công 
dụng của phương tiện 

giao thông gần gũi

NDCT

Tên và một 
vài đặc 

điểm nổi 
bật và công 
dụng của 

phương tiện 
giao thông 

gần gũi.

NDCT

Quan sát ô tô,xe đạp, xe 
máy Lớp Sân 

chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

82 82

Nhận biết được một 
số đặc điểm nổi bật 
của đồ vật, hoa, quả 
quen thuộc qua sờ 
nắn, nhìn, ngửi,..

NDCT

Nói được 
tên và một 

số đăch 
điểm nổi 

bật của đồ 
vật, cây, 
hoa, quả 

quen thuộc

KQMĐ Cùng cô ươm hạt giống Lớp Sân 
chơi HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

85 85

 Chỉ/ nói tên hoặc lấy 
hoặc cất đúng đồ chơi  
màu đỏ/ vàng/ xanh 

theo yêu cầu .      

KQMĐ Màu sắc đỏ, 
vàng, xanh NDCT

Trò chơi: "NBPB màu đỏ, 
màu vàng, màu xanh" chủ 
đề PTGT

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

93 93 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

95 95
Nghe và hiểu được lời 
nói với sắc thái tình 
cảm khác nhau

NDCT

Nghe và 
hiểu được 
lời nói với 
sắc thái tình 
cảm khác 
nhau

NDCT

Trẻ biết nghe và hiểu được 
lời nói bằng các sắc thái 
tình cảm khác nhau chủ đề 
PTGT

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

96 96
Nghe-hiểu và làm 
theo hành động phù 
hợp với lời của trò 

ĐP
Nghe-hiểu 
và làm theo 
hành động 

ĐP
TCVĐ:  Thổi bong 
bóng Lớp Lớp 

học   HĐC  
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chơi phù hợp 
với lời của 
trò chơi

97 97

Nghe và thực hiện 
được các yêu cầu 

bằng lời nói.Nghe và 
thực hiện được các 
nhiệm vụ gồm 2-3 

hành động: " Cháu cất 
đồ chơi lên giá rồi đi 

rửa tay!".

NDCT

Nghe và 
thực hiện 
được các 
nhiệm vụ 
gồm 2-3 

hành động:

KQMĐ "Nghe và thực hiện các yêu 
cầu bằng lời nói" Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

98 98

Nghe và Trả lời được 
câu hỏi:" Ai đây", "cái 

gì"…"làm gì"…"ở 
đâu", "thế nào", "để 
làm gì", "tại sao"..

NDCT

Nghe các 
câu hỏi: ai 
đây,cái gì 
đây,... làm 
gì, thế nào..

KQMĐ

Trẻ biết trả lời  và đặt các 
câu hỏi: "Cái gì đây?";  
"Làm gì?"; "Như thế nào?" 
"Để làm gì?" "Ở đâu?" chủ 
đề PTGT

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

 Đồng dao: Rồng rắn lên 
mây Lớp Lớp 

học HĐC HĐC HĐC HĐC

Tiết học: Truyện: Thỏ con 
qua đường Lớp Lớp 

học HĐH    99 99

Nghe Hiểu được các 
bài thơ, đồng dao, ca 
dao, hò vè, câu đố, 

truyện ngắn đơn giản: 
trả lời được các câu 

hỏi về tên truyện, tên 
và hành động của các 

nhân vật.

KQMĐ

Nghe các 
bài thơ, 

đồng dao, 
ca dao, hò 
vè, câu đố, 
bài hát và 

truyện ngắn  
chủ đề 
PTGT

NDCT

Tiết học: Truyện: Xe lu và 
xe ca Lớp Lớp 

học   HĐH  

101 101 Phát âm rõ tiếng. KQMĐ Phát âm rõ 
tiếng KQMĐ Rèn trẻ cách phát âm rõ 

tiếng, rèn ngọng cho trẻ Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

102 102

Biết sử dụng các từ 
chỉ đồ vật, đặc điểm 

hành động quen thuộc 
trong giao tiếp

NDCT

Sử dụng các 
từ chỉ đồ 
vật, đặc 

điểm quen 
thuộc trong 

giao tiếp

NDCT

Trẻ biết sử dụng các từ chỉ 
đồ vật, đặc điểm , hành 
động quen thuộc trong giao 
tiếp hàng ngày với cô và các 
bạn

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG
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105 105

Biết thể hiện nhu cầu, 
mong muốn và hiểu 

biết bằng 1-2 câu đơn 
giản và câu dài

NDCT

Thể hiện 
nhu cầu, 

mong muốn 
và hiểu biết 

bằng 1-2 
câu đơn 

giản và câu 
dài.

NDCT

Trẻ biết thể hiện các nhu 
cầu, mong muốn và hiểu 
biết 1-2 câu đơn giản và câu 
dài trong  giao tiếp hàng 
ngày với bạn và cô giáo

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

106  106

Trẻ biết đọc được bài 
thơ, ca dao, đồng dao 
với sự giúp đỡ của cô 

giáo.

KQMĐ

Đọc các 
đoạn thơ, 
bài thơ 

ngắn có 3-4 
tiếng về chủ 
đề: PTGT

NDCT Tiết học: Con tàu Lớp Lớp 
học  HĐH   

110 110

Sử dụng các từ thể 
hiện sự lễ phép khi 

nói chuyện với người 
lớn.

NDCT
Biết nói to, 
đủ nghe, lễ 

phép
KQMĐ

Sử dụng các từ thể hiện sự 
giúp lễ phép khi nói chuyện 
với người lớn.

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

112 112 Lắng nghe khi người 
lớn đọc sách NDCT

Lắng nghe 
khi người 
lớn đọc 

sách

NDCT Lắng nghe khi người lớn 
đọc sách Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

113 113

Biết xem tranh và gọi 
tên các nhân vật, sự 
vật, hành động gần 

gũi trong tranh

NDCT

Xem tranh 
và gọi tên 
các nhân 

vật, sự vật, 
hành động 

gần gũi 
trong tranh.

NDCT

Xem tranh và gọi tên các 
nhân vật, sự vật, hành động 
gần gũi trong tranh chủ đề 
PTGT

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

115 115 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ

122 122

Nhận biết và biểu lộ 
được trạng thái cảm 
xúc vui,buồn,sợ hãi, 
tức giận qua nét mặt, 
cử chỉ

KQMĐ

Nhận biết 
và thế hiện 
được trạng 
thái cảm 
xúc vui, 

NDCT
Biểu lộ sự thích giao tiếp 
với người khác bằng cử chỉ, 
lời nói.

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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buồn, sợ 
hãi, tức 
giận qua nét 
mặt, cử chỉ

130 130
Biết chào, tạm biệt, 

cảm ơn, ạ, vâng ạ khi 
được nhắc nhở

KQMĐ

Tập thực 
hiện một số 
hành vi văn 
hoá và giao 

tiếp như: 
chào ,tạm 
biệt, cảm 
ơn, nói từ 

"dạ" ,"vâng 
ạ"

NDCT

Hướng dẫn trẻ  cách chào 
hỏi cô giáo khi đến lớp và 
khi ra về

Lớp Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

133 133 Biết chơi thân thiện 
bên cạnh trẻ khác KQMĐ

Chơi thân 
thiện với 
bạn, chơi 
cạnh bạn, 

không tranh 
dành đồ 
chơi với 

bạn

NDCT

 "Chơi thân thiện với bạn; 
chơi cạnh bạn, không tranh 
giành đồ chơi của bạn, 
không cấu bạn, biết xin lỗi 
khi sai" Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG

Nghe hát:
1. Đoàn tàu nhỏ xíu
2. Em đi chơi thuyền
3.Em tập lái ô tô

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

Tiết học: Dạy KNCH: Đoàn 
tàu nhỏ xíu Lớp Lớp 

học HĐH    

Tiết học: Dạy KNCH: Em 
tập lái ô tô Lớp Lớp 

học   HĐH  

137 137

Biết hát và vận động 
đơn giản theo một vài 
bài hát /bản nhạc quen 

thuộc

KQMĐ

Nghe hát, 
nghe nhạc 

với các giai 
điệu khác 

nhau; nghe 
âm thanh 
của các 
nhạc cụ: 

Hát theo và 
tập VĐ đơn 

giản theo 
nhạc về chủ 
đề tết PTGT

NDCT

Tiết học: Dạy KNCH: Em 
đi chơi thuyền Lớp Lớp 

học  HĐH   

139 139 Thích xem tranh KQMĐ Xem tranh NDCT  Xem tranh và gọi tên các 
đồ vật, con vật, sự vật hiện Lớp Lớp 

học HĐG HĐG HĐG HĐG
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tượng trong tranh chủ đề 
PTGT

Tiết học: Di màu xe lửa Lớp Lớp 
học HĐH    

140 140 Thích cầm bút di màu, 
vẽ nghuệch ngoạc KQMĐ

Di màu vẽ 
về chủ đề 

PTGT
NDCT

Tiết học: Di màu tàu thuỷ Lớp Lớp 
học  HĐH   

141 141 Vẽ các đường nét 
khác nhau KQMĐ

Vẽ nét 
thẳng, nét 
xiên về chủ 
đề PTGT

NDCT

 Trang trí thuyền buồm, 
trang trí tàu hoả, trang tri ô 
tô bằng các nét xiên và nét 
đứt

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

Dán bánh xe Lớp Lớp 
học HĐG  HĐG  

142 142
Có khả năng xé, vò 
giấy, dán trang trí 

hình
NDCT

Thể hiện 
cảm xúc 
qua hoạt 
động xé, 
dán hình 

trang trí chủ 
đề PTGT

KQMĐ

Dán con tàu Lớp Lớp 
học  HĐG   

143 143

Thích chơi với đất 
nặn tạo ra sản phẩm 
dưới sự hướng dẫn 

của cô

KQMĐ

Nặn sản 
phẩm đơn 
giản về chủ 
đề PTGT

NDCT Tiết học: Nặn bánh xe ô tô Lớp Lớp 
học   HĐH  

      

 
CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ 

VÀO CHỦ ĐỀ
 

53 53 54 55

       
   Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 25 25 25 22

      

 
 

                        - Lĩnh vực nhận thức

 

8 8 8 9
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  - Lĩnh vực ngôn ngữ 11 11 12 12

       
- Lĩnh vực TCKNXH-thẩm mỹ 9 9 9 12

      

 
 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

 

 

53 53 54 55

       
Trong đó: - Đón trả trẻ 6 6 6 7

       
                 - Thể dục sáng 1 1 1 1

       
                    - Hoạt động góc 18 17 17 16

       
                   - Hoạt động ngoài trời 6 7 7 7

       
                    - Vệ sinh - ăn ngủ 13 13 13 12

       
                      - Hoạt động chiều 4 4 5 7
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       - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

       
                       -  Lễ hội 0 0 0 0

      

 
Các hoạt động trong ngày

 

0 0 0 0

       
                   - Hoạt động học 5 5 5 5

      
 

Giờ thể chất 1 1 1 1

       
Giờ nhận thức 1 1 1 1

       
Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

       
Giờ TC-KNXH- thẩm mỹ 2 2 2 2
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách
Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Tàu hỏa 1 Từ 24/03 đến 28/03/2025 Đinh Thị Châu Loan

Tàu thủy 1 Từ 31/03 đến 04/04/2025 Bùi Thị Diễm Hương

Ô tô 1 Từ 07/04 đến 11/04/2025 Đinh Thị Châu Loan

Xe máy 1 Từ 14/04 đến 18/04/2025 Bùi Thị Diễm Hương

III. CHUẨN BỊ

Tàu hỏa Tàu thủy Ô tô Xe máy

Giáo 
viên

- Xây dựng kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo đúng 
chủ đề, phù hợp với khả 
năng của trẻ.
* Môi trường giáo dục:
- Xây dựng MTGD theo chủ 
đề nhánh.
- Một số bài thơ, câu truyện 
bài hát thuộc chủ đề nhánh: 
+ Truyện: Thỏ con qua 

- Xây dựng kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo đúng 
chủ đề, phù hợp với khả năng 
của trẻ.
* Môi trường giáo dục:
- Xây dựng MTGD theo chủ 
đề nhánh.
- Một số bài thơ, câu truyện, 
bài hát thuộc chủ đề nhánh: 

- Xây dựng kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo đúng 
chủ đề, phù hợp với khả 
năng của trẻ.
* Môi trường giáo dục:
- Xây dựng MTGD theo chủ 
đề nhánh.
- Một số bài thơ, câu truyện 
bài hát thuộc chủ đề nhánh: 

- Xây dựng kế hoạch chăm 
sóc giáo dục trẻ theo đúng 
chủ đề, phù hợp với khả 
năng của trẻ.
* Môi trường giáo dục:
- Xây dựng MTGD theo 
chủ đề nhánh.
- Một số bài thơ, câu 
truyện bài hát thuộc chủ 
đề nhánh: 
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Tàu hỏa Tàu thủy Ô tô Xe máy

đường
- Một số mẫu liên quan đến 
chủ đề
- Chuẩn bị những nguyên 
liệu làm đồ dùng đồ chơi từ 
tranh ảnh, lịch cũ, báo cũ, 
nguyên liệu thiên nhiên,... 
(Đồ chơi phải mang tính an 
toàn)

- Chuẩn bị nội dung các góc 
chơi đầy đủ ở dạng mở.
- Sưu tầm một số video về 
phương tiện giao thông tàu 
hỏa
- Sưu tầm tranh ảnh về tàu 
hỏa
- Tuyên truyền với phụ 
huynh cung cấp kiến thức 
cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 
nguyên học liệu cho trẻ , 
thời gian chủ đề con học.
- Sa bàn rối và tranh minh 
họa câu chuyện “Thỏ con 

+ Thơ: Con tàu
- Chuẩn bị nội dung các góc 
chơi đầy đủ ở dạng mở.
- Làm một số đồ chơi về chủ 
đề
- Tranh ảnh về đồ dùng đồ 
chơi an toàn của bé.
 - Hoàn thành trang trí lớp tạo 
môi trường hoạt động trong 
nhóm lớp theo chủ đề: Tàu 
thủy
- Đồ dùng dạy học, đồ chơi 
các nguyên học liệu cần thiết 
cho cô và trẻ hoạt động theo 
chủ đề . 
- Sưu tầm tranh ảnh về 
phương tiện giao thông tàu 
thủy
- Bảng tuyên truyền chủ đề 
mới cho phụ huynh.
+ Trưng bày sản phẩm của trẻ
- Sa bàn rối và tranh minh 
họa bài thơ “ Con tàu”

+ Truyện: Xe lu và xe ca
- Chuẩn bị nội dung các góc 
chơi đầy đủ ở dạng mở, 
chuẩn bị thêm các nguyên 
học liệu phong phú, đa 
dạng…
- Bảng tuyên truyền chủ đề 
mới cho phụ huynh.
- Sưu tầm tranh ảnh phương 
tiện giao thông ô tô
- Hoàn thành trang trí lớp 
tạo môi trường hoạt động 
trong nhóm lớp theo chủ đề: 
Ô tô
- Đồ dùng dạy học, đồ chơi 
các nguyên học liệu cần 
thiết cho cô và trẻ hoạt động 
theo chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ 
huynh cung cấp kiến thức 
cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 
nguyên học liệu cho trẻ, thời 
gian chủ đề con học.
- Nhạc bài hát: “Em tập lái ô 

+ Thơ: xe máy
- Chuẩn bị nội dung các 
góc chơi đầy đủ ở dạng 
mở, chuẩn bị thêm các 
nguyên học liệu phong 
phú, đa dạng…
- Bảng tuyên truyền chủ 
đề mới cho phụ huynh.
- Sưu tầm tranh ảnh 
phương tiện giao thông xe 
máy
- Hoàn thành trang trí lớp 
tạo môi trường hoạt động 
trong nhóm lớp theo chủ 
đề: xe máy
- Đồ dùng dạy học, đồ 
chơi các nguyên học liệu 
cần thiết cho cô và trẻ hoạt 
động theo chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ 
huynh cung cấp kiến thức 
cho trẻ về chủ đề, ủng hộ 
nguyên học liệu cho trẻ, 
thời gian chủ đề con học.
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Tàu hỏa Tàu thủy Ô tô Xe máy

qua đường”.
- Nhạc bài hát: “Đu quay”, 
“Đoàn tàu nhỏ xíu“, ...
- Sưu tầm 1 số bài hát, bài 
thơ, ca dao,  đồng dao có 
nội dung về chủ đề: Tàu hỏa
- Các loại đồ dùng đồ chơi.
- Chuẩn bị tốt các đồ dùng, 
đồ chơi phục vụ cho tiết học 
theo đúng yêu cầu.
- Tìm một số nguyên vật 
liệu sẵn có ở địa phương 
phù hợp cho cô và trẻ hoạt 
động.
- Bố trí các giá đồ dùng, đồ 
chơi an toàn trong lớp.

+ Trưng bày sản phẩm của 
trẻ
+ Tuyên truyền về mục tiêu 
cần đạt được của trẻ ở chủ 
đề trường mầmnon

- Sưu tầm 1 số bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao có nội 
dung về chủ đề
- Nhạc bài hát: “Em đi chơi 
thuyền”, “Em vẽ con tàu 
tương lai”, “Chiếc thuyền 
nhỏ”…
- Các loại đồ dùng đồ chơi:
- Video, tranh ảnh về phương 
tiện giao thông tàu thủy
- Tìm một số nguyên vật liệu 
sẵn có ở địa phương phù hợp 
cho cô và trẻ hoạt động.
- Bố trí các giá đồ dùng, đồ 
chơi, các trang thiết bị an toàn 
trong lớp.

tô”, “Ô tô con”, “ Những 
chiếc xe đua”, “Bé thích ô 
tô”....
- Sưu tầm 1 số bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao  có nội 
dung về chủ đề: Ô tô

- Tìm một số nguyên vật liệu 
sẵn có ở địa phương phù hợp 
cho cô và trẻ hoạt động.
+ Thông báo nội dung học, 
lịch học của chủ đề nhánh, 
nội dung các bài thơ, câu 
chuyện về chủ đề nhánh.
+ Trưng bày sản phẩm của 
trẻ
- Lên kế hoạch tuyên truyền 
phối kết hợp với phụ huynh 
bằng nhiều hình thức
- Chuẩn bị đầy đủ các 
nguyên học liệu, đồ dùng đồ 
chơi để trẻ hoạt động.
- Tuyên truyền các hoạt 
động của trẻ về chủ đề.

- Sưu tầm 1 số bài hát, bài 
thơ, ca dao, đồng dao  có 
nội dung về chủ đề: xe 
máy

- Tìm một số nguyên vật 
liệu sẵn có ở địa phương 
phù hợp cho cô và trẻ hoạt 
động.
+ Thông báo nội dung 
học, lịch học của chủ đề 
nhánh, nội dung các bài 
thơ, câu chuyện về chủ đề 
nhánh.
+ Trưng bày sản phẩm của 
trẻ
- Lên kế hoạch tuyên 
truyền phối kết hợp với 
phụ huynh bằng nhiều 
hình thức
- Chuẩn bị đầy đủ các 
nguyên học liệu, đồ dùng 
đồ chơi để trẻ hoạt động.
- Tuyên truyền các hoạt 
động của trẻ về chủ đề.
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Tàu hỏa Tàu thủy Ô tô Xe máy

Nhà 
trường

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động.
- Tư vấn, góp ý về chủ đề 
nhánh: “Tàu hỏa” cho giáo 
viên.
- Bổ sung tranh ảnh, biển 
cảnh báo nguy hiểm ở khu 
vực vui chơi.

- Rà soát lại đồ chơi ngoài 
trời, rào chắn các khu vực 
đang sửa chữa để đảm bảo 
an toàn cho trẻ
- Gia cố các đồ dùng đồ 
chơi, an toàn ở lớp.

- Mua bổ sung thêm một số 
nguyên học liệu, văn học 
phẩm cho lớp.
- Cung cấp nguyên học liệu, 
tài liều về chủ đề
- Mua sắm đầy đủ đồ dùng 
đồ chơi cho các lớp.
-Bổ sung nguyên học liêu để 
giáo viên tạo môi trường 

- Duyệt kế hoạch, hướng dẫn 
giáo viên tạo môi trường cho 
trẻ hoạt động.
- Tư vấn, góp ý về chủ đề 
nhánh: “ Tàu thủy” cho giáo 
viên.
- Bổ sung tranh ảnh, biển 
cảnh báo nguy hiểm ở khu 
vực vui chơi.
- Gia cố các đồ dùng đồ chơi, 
an toàn ở lớp.

- Mua bổ sung thêm một số 
nguyên học liệu, văn học 
phẩm cho lớp.
- Chuẩn bị loa đài, các bài 
hát, bài thơ, câu truyện có nội 
dung nói về ngày tết trung thu 
cho trẻ nghe vào lúc đón trẻ 
và trả trẻ.
- Tạo môi trường cảnh quan 
đảm bảo xanh, sạch, đẹp, đầy 
đủ đồ dùng đồ chơi .
- Trang thiết bị đảm bảo an 
toàn, có tác dụng kích thích 

- Duyệt kế hoạch, hướng dẫn 
giáo viên tạo môi trường cho 
trẻ hoạt động.
- Tư vấn, góp ý về chủ đề 
nhánh: “ Ô tô” cho giáo 
viên.
- Bổ sung tranh ảnh, biển 
cảnh báo một số món ăn 
không nên ăn ở bảng tuyên 
truyền

- Mua bổ sung thêm một số 
nguyên học liệu, văn học 
phẩm cho lớp.
- Chuẩn bị loa đài, các bài 
hát, bài thơ, câu truyện có 
nội dung nói về các bạn của 
bé cho trẻ nghe vào lúc đón 
trẻ và trả trẻ.
- Tạo môi trường cảnh quan 
đảm bảo xanh, sạch, đẹp, 
đầy đủ đồ dùng đồ chơi 
- Mua sắm đầy đủ đồ dùng 
đồ chơi cho các lớp.
- Một số tranh ảnh về bạn 

- Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động.
- Tư vấn, góp ý về chủ đề 
nhánh: “Xe máy” cho giáo 
viên.
- Bổ sung tranh ảnh, biển 
cảnh báo một số món ăn 
không nên ăn ở bảng 
tuyên truyền

- Mua bổ sung thêm một 
số nguyên học liệu, văn 
học phẩm cho lớp.
- Chuẩn bị loa đài, các bài 
hát, bài thơ, câu truyện có 
nội dung nói về các bạn 
của bé cho trẻ nghe vào 
lúc đón trẻ và trả trẻ.
- Tạo môi trường cảnh 
quan đảm bảo xanh, sạch, 
đẹp, đầy đủ đồ dùng đồ 
chơi 
- Mua sắm đầy đủ đồ dùng 
đồ chơi cho các lớp.
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theo chủ đề các hoạt động của trẻ.
-Bổ sung nguyên học liêu để 
giáo viên tạo môi trường theo 
chủ đề

của bé.
-Bổ sung nguyên học liêu để 
giáo viên tạo môi trường 
theo chủ đề

- Một số tranh ảnh về bạn 
của bé.
-Bổ sung nguyên học liêu 
để giáo viên tạo môi 
trường theo chủ đề

Phụ 
huynh

- Cho trẻ đi học sớm, 
chuyên cần để  tạo tâm thế 
thoải mái, thích đi học.
- Phối kết hợp với giáo viên 
cung cấp một số kiến thức 
cho trẻ về chủ đề.
- Ủng hộ một số nguyên vật 
liệu để tạo môi trường chủ 
đề: Bìa catton, lõi giấy vệ 
sinh, bóng nhựa...
- Quan tâm đến trẻ tạo cho trẻ 
cảm thấy thích được đến 
trường,thích được chơi với 
các bạn.
- Phối hợp với giáo viên 
trong việc cung cấp cho trẻ 
kiến thức, kỹ năng về 
phương tiện giao thông tàu 
hỏa cho trẻ
- Kết hợp dạy trẻ các bài 

- Cho trẻ đi học sớm, chuyên 
cần để  tạo tâm thế thoải mái, 
thích đi học.
- Quan tâm đến trẻ tạo cho trẻ 
cảm thấy thích được đến trư-
ờng, thích được chơi với các 
bạn
- Sưu tầm các loại tranh, ảnh, 
hoạ báo, đồ chơi, nguyên vật 
liệu: vỏ hộp sữa, chai, lọ 
nhựa, bìa lịch,Giấy 1 mặt, vỏ 
hộp.
- Phối hợp với giáo viên trong 
việc cung cấp cho trẻ kiến 
thức, kỹ năng về phương tiện 
tàu thủy thông qua một số 
hình ảnh và clip sử dùng đồ 
dùng an toàn trên mạng 
internet
- Kết hợp với giáo viên dạy 

- Cho trẻ đi học sớm, chuyên 
cần để  tạo tâm thế thoải 
mái, thích đi học.
- Cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức về các bạn của bé 
- Sưu tầm các loại tranh, 
ảnh, đồ chơi, nguyên vật 
liệu: vỏ hộp thuốc, vỏ kem 
ly, vỏ hộp sữa, chai, lọ nhựa, 
bìa lịch..
- Phối hợp với giáo viên 
trong việc cung cấp cho trẻ 
kiến thức, kỹ năng  phương 
tiện giao thông ô tô thông 
qua một  số hình ảnh , clip 
trên internet
- Kết hợp với giáo viên dạy 
trẻ bài thơ, bài hát về chủ đề 
tại nhà.

Cho trẻ đi học sớm, 
chuyên cần để  tạo tâm thế 
thoải mái, thích đi học.
- Cung cấp cho trẻ một số 
kiến thức về các bạn của 
bé 
- Sưu tầm các loại tranh, 
ảnh, đồ chơi, nguyên vật 
liệu: vỏ hộp thuốc, vỏ kem 
ly, vỏ hộp sữa, chai, lọ 
nhựa, bìa lịch..
- Phối hợp với giáo viên 
trong việc cung cấp cho 
trẻ kiến thức, kỹ năng  
phương tiện giao thông ô 
tô thông qua một  số hình 
ảnh , clip trên internet
- Kết hợp với giáo viên 
dạy trẻ bài thơ, bài hát về 
chủ đề tại nhà.
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thơ, bài hát về chủ đề tại nhà
- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ.

trẻ bài thơ, bài hát... về chủ đề 
tại nhà.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

* Trò chuyện, chơi với trẻ:
- Đón trẻtrao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ.
- Giáo viên giới thiệu tên chủ đề: “ Phương tiện giao thông”
- Nghe một số bài hát chủ đề: Phương tiện giao thông
- Trò chuyện với trẻ một số loại phương tiện giao thông mà trẻ biết
- Trò chuyện, nghe những bài hát về chủ đề:Bé tập lái ô tô, em đi chơi thuyền, đoàn tàu nhỏ 
xíu, đèn đỏ-đèn xanh, an toàn giao thông….
- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói
- Trẻ biết trả lời  và đặt các câu hỏi: "Cái gì đây?";  "Làm gì?"; "Như thế nào?" "Để làm gì?" 
"Ở đâu?"
- Rèn trẻ cách phát âm rõ tiếng, rèn ngọng cho trẻ
- Trẻ biết thể hiện các nhu cầu, mong muốn và hiểu biết 1-2 câu đơn giản và câu dài trong  
giao tiếp hàng ngày với bạn và cô giáo
- Biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
- Rèn trẻ cách chào hỏi cô giáo khi đến lớp và khi ra về
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2 Thể dục sáng

1. Khởi động:
- Trẻ đi thành vòng tròn đi với các kiểu đi: (Kiễng chân, gót chân, đi khom, đi nhanh, đi 
chậm) theo yêu cầu của cô
2. Trọng động
* BTPTC: 
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- ĐT1:Hai tay đưa ra phía trước kết hợp lắc bàn tay
- ĐT2:Nghiêng người sang 2 bên
- ĐT3: Co duỗi từng chân
- ĐT4: Bật tại chỗ.
3. Hồi tĩnh:
 - Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp

Tàu hỏa

Ngày 24/03
LVPTCĐ:TC
Bước qua vật 

cản

Ngày 25/03
LVPTCĐ:NT
Nhận biết tàu 

hỏa

Ngày 26/03
LVPTCĐ: TC-
KNXH và TM
Di màu tàu hỏa

Ngày 27/03
LVPTCĐ: NN

Truyện: Thỏ con 
qua đường

Ngày 28/03
LVPTCĐ:TC-
KNXH và TM

Dạy KNCH: 
Đoàn tàu nhỏ 

xíu

Tàu 
thủy

Ngày 31/03
LVPTCĐ:TC
Nhún bật về 
phía trước

Ngày 01/04
LVPTCĐ:NT
Nhận biết tàu 

thủy

Ngày 02/04
LVPTCĐ:TC-
KNXH và TM
Di màu tàu thủy

Ngày 03/04
LVPTCĐ: NN
Thơ: Con tàu

Ngày 04/04
LVPTCĐ: TC- 
KNXH và TM

Dạy KNVĐ 
múa: Em đi chơi 

thuyền

3

Chơi 
tập có 

chủ 
đích

Ô tô Ngày 07/04 Ngày 08/04 Ngày 09/04 Ngày 10/04 Ngày 11/04
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LVPTCĐ: TC
Đi trong đường 

ngoằn nghèo

LVPTCĐ:NT
Nhận biết ô tô

LVPTCĐ:TC-
KNXH và TM

Nặn bánh xe ô tô

LVPTCĐ:NN
Truyện: Xe lu và 

xe ca

LVPTCĐ:TC- 
KNXH và TM

Dạy KNCH: Em 
tập lái ô tô

Xe máy

Ngày 14/04
LVPTCĐ: NN
Thơ: Xe máy

Ngày 15/04
LVPTCĐ: NT
Chiếc xe máy

Ngày 16/04
LVPTCĐ: TM

Nặn bánh xe 
máy

Ngày 17/04
LVPTCĐ: TC

Lăn bóng bằng 2 
tay

Ngày 18/04
LVPTCĐ: TC
Bật qua vạch kẻ

Tàu hỏa

Ngày 24/03
- Quan sát: Mô 
hình đường ray
- Trò chơi: Đuổi 

bắt
- Chơi tự do tại 

khu vực chơi 
của nhà trẻ, 
dưới sân:

+ Cầu trượt, xích 
đu, bập bênh, 

thú nhún.

Ngày 25/03
- Khám phá 

trang phục bác 
lái tàu hỏa

- - TC: Tín hiệu 
an toàn

- Chơi tự do 
dưới sân 
trường:

+ Chạy xe ba 
bánh, thú nhún.

Ngày 26/03
- Quan sát: Tàu 

hỏa
- TC:Tàu về bến
- Chơi tự do tại 
khu vực sách 

truyện, khu vực 
thể chất

Ngày 27/03
- Khám phá tranh 

ga tàu
- TC: Cướp cờ
- Chơi tự do tại 

khu vực chơi của 
nhà trẻ, sân 

trường:
+Bập bênh, thú 

nhún.

Ngày 28/ 03
- - Quan sát tranh 

biển cách báo 
nơi giao nhau 
đường sắt và 

đường bộ
- - TC:  Bánh xe 

quay
- Chơi tự do:

+ Chơi cầu tụt4

Chơi 
tập 

ngoài 
trời

Tàu 
thủy

Ngày 31/03
- Quan sát: 

Thuyền buồm
- TC: Chèo 

thuyền
- Chơi tự do tại 

khu vực trải 
nghiệm:

Ngày 01/04
- Khám phá 
xuồng, ghe

-TC: Thuyền 
về bến

- Chơi tự do 
dưới sân 
trường:

Ngày 02/04
Quan sát: Tàu 

thủy, ca nô
TC:Vào bờ

- Chơi tự do tại 
khu vực chơi 

của nhà trẻ, dưới 
sân:

Ngày 03/04
- Khám phá: Phà, 

du thuyền
-TC: Thả thuyền
- Chơi tự do tại 

khu vực chợ quê.
+ Chơi bán hàng 
thực phẩm, đồ 

Ngày 04/04
- Thí nghiệm: 

Vật nổi vật chìm
- TC: Ai nhah 

nhất
- Chơi tự do tại 
khu vực chơi 

của nhà trẻ, sân 



23

+ Bò chui qua 
hang, câu cá.

+ Chơi cầu 
trượt, bập 

bênh.

+ Đá bóng vào 
gôn.

dùng an toàn. trường:
+ Khu chơi với 

sỏi, câu cá

Ô tô

Ngày 07/04
- Quan sát ô tô
- TC: Ô tô vào 

bến
- Chơi tự do 

dưới sân trường:
+ Chơi cầu tụt

+ Chơi đu quay

Ngày 08/04
- Khám phá 

động cơ của ô 
tô

-TC: Người tài 
xế giỏi

- Chơi tự do:
+ Tập bộ phát 
triển thể chất.

Ngày 09/04
- Quan sát: Ô tô 

khách
- Trò chơi: Trả 

khách
- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời

Ngày 10/04
- Khám phá: Khu 
vực giao thông

-TC: Hái quả chín
- Chơi tự do tại 

khu vực chơi của 
nhà trẻ, sân 

trường:
+ Thú nhún, xích 

đu

Ngày 11/01
- Quan sát: Ô tô 

xe buýt
- TC:Bác tài xế 

vui tính
- Chơi tự do tại 
khu vực sách 

truyện, khu vực 
thể chất

Xe máy

Ngày 14/04
- Quan sát: Xe 

máy
- Trò chơi: Về 

đúng bến
- Chơi tự do

Ngày 15/04
- Thí nghiệm : 

Sự biến đổi 
màu nước
- Trò chơi: 

Làm máy bay
- Chơi tự do

Ngày 16/04
- Lao động dọn 
vệ sinh vườn 

trường
- Trò chơi: Đèn 

đỏ đèn xanh
- Chơi tự do

Ngày 17/04
- Quan sát: Xe 

đạp điện
- Trò chơi : Tín 
hiệu giao thông

- Chơi tự do

Ngày 18/04
- Quan sát: Thời 

tiết

- Trò chơi: Vòng 
quay của xe
- Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, ngủ

- Rèn trẻ quen với chế độ ăn cơm, ăn được các loạị thức ăn khác nhau
- Luyện chế độ ngủ một giấc( đúng giờ, đủ giấc)
- Luyện đi vệ sinh đúng nơi quy định
- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt; ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn, lau 
mặt, lau miệng sau khi ăn
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- Trẻ cùng cô chuẩn bị chỗ ngủ
- Trẻ tự  phục vụ:Lấy nước uống, cất giày dép, tự đi dép đúng đôi
- Trẻ biết xúc miệng bằng nước muối sau mỗi lần ăn xong
- Rèn trẻ nói với người lớn khi có nhu cầu ăn ngủ, vệ sinh
- Rèn trẻ cách đi vào nhà vệ sinh
- Rèn một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt

Tàu 
hỏa

Ngày 24/03
- Dạy trẻ bỏ rác 
đúng nơi quy 
định khi đi tàu 

hỏa

Ngày 25/03
- Nghe các bài 
hát chủ đề tàu 

hỏa

Ngày 26/03
-  Trò chuyện về 
một số phương 
tiện giao thông 

đường sắt

Ngày 27/03
- Ôn truyện: Thỏ 
con qua đường

Ngày 28/03
- Dạy trẻ chơi 
góc tạo hình

Tàu 
thủy

Ngày 31/03
- Trò chuyện 

về một số 
phương tiện 
giao thông 
đường thủy

Ngày 01/04
- Xem một số 

tranh ảnh về các 
loại tàu, thuyền

Ngày 02/04
- Nghe một số bài 

hát chủ đề tàu 
thủy

Ngày 03/04
- Ôn bài thơ: 

Con tàu

Ngày 04/04
- Trẻ cùng cô 

hoàn thiện tranh 
tuyên truyền về 

an toàn giao 
thông.

6

Chơi tập 
theo ý 
thích 
buổi 
chiều

Ô tô

Ngày 07/04
- Nghe một số 
bài hát về chủ 

đề ô tô
- Chơi: Phân 

biệt đèn xanh, 
đèn đỏ

Ngày 08/04
- Trò chuyện với 

bé về một số 
loại phương tiện 

giao thông 
đường bộ

Ngày 09/04
- Làm quen câu 
truyện:Kiến con 

đi xe ô tô

Ngày 10/04
- Dạy trẻ kĩ năng 
đi vệ sinh đúng 
cách, đúng nơi 

quy định

Ngày 11/04
- Trò chuyện, 
xem tranh ảnh 

về các loại biển 
báo đường bộ
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH BUỔI SÁNG  CHI TIẾT
Phân phối vào nhánhTT Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 

chơi trong góc chơi Chuẩn bị N1 N2 N3

1

Khu 
vực 
thao 
tác 
vai

Bán 
hàng

- Trẻ hứng thú chơi.
- Bước đầu trẻ biết 
cùng cô sắp xếp các 
mặt hàng về đồ dùng 
của bé để bán. Biết 
vui vẻ, phấn khởi khi 
có người đến mua 
hàng. Tập cách giao 
hàng khi bán.
- Trẻ biết thể hiện 
những hành động, 
hành vi an toàn 
khichơi bán hàng.

* Siêu thị mi ni
- Bán thực phẩm 
sạch, an toàn
+ Người bán hàng: 
Cùng cô sắp xếp các 
mặt hàng, mờikhánh 
mua, giới thiệu các 
mặt hàng..
+Người  mua hàng: 
Hỏi hàng mình mua, 
hỏi giá tiền, trả 
tiền..
+ Mời chào khách, 
giới thiệu các mặt 
hàng của nhà hàng. 
+ Bày hàng, phục 
vụ khách hàng khi 
khách hàng đến 

- Một số loại hoa, quả, 
rau củ sạch
- Bánh, kẹo, sữa uống
-Một số loto 
sach,vở,balo,túi…
- Giày,dép, mũ..
- Quần áo bảo hộ, ủng…
- Nước giải khát
- Phụ tùng dành cho các 
loại xe:  ốc, vít…
- Dầu, nhớt, bóng đèn…

x x      x

Xe 
máy

Ngày 14/04
- Làm quen câu 
chuyện: Chiếc 
xe máy của bé 

Bin

Ngày 15/04
- Học vở toán

Ngày 16/04
- Dạy trẻ làm xe 

máy bằng bìa

Ngày 17/04
- Làm 1 số 

Albun về  xe 
máy

Ngày 18/04
Tổ chức liên 

hoan văn nghệ, 
nêu gương cuối 

tuần
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mua.

Nấu ăn

- Trẻ biết hình thành 
vai chơi.
- Trẻ biết thể hiện 
những hành động, 
hành vi an toàn 
khichơi nấu ăn
- Trẻ biết chọn thực 
phẩm.
- Trẻ biết mô phỏng 
các thao tác rửa, 
khuấy, đảo, rót nước.

- Vào góc chơi
- Trẻ chọn vai chơi.
* Bé làm đầu bếp
+ Bày bàn ăn, rót 
nước, bày món 
ăn,....
+ Nấu bột cho em.
+ Vắt nước cam
+ Mời chào khách, 
giới thiệu các món 
ăn của nhà hàng.

* Đồ chơi : Bộ đồ dùng 
nấu ăn.
- Cam, đường, cốc, thìa. 
Đồ dùng vắt nước cam
- Tranh  ảnh một số loại 
món ăn.
- Trứng, cá, thịt..
- Rau cải, súp lơ, cải 
xanh, cà rốt...

x x x

- Trẻ biết quan sát 
nhận biết, so hình, 
chọn đúng màu, chọn 
to- nhỏ

- Bé ghép hình
- Bé nối đúng hình
- Bé chọn đúng màu
- Bé chọn to-nhỏ

Lô tô các loại chủ đề 
PTGT để trẻ ghép, nối, 
chọn màu, chọn to-nhỏ

x x x

 - Trẻ nhận biết tên, 
đặc điểm nổi bật, 
công dụng và cách sd 
đồ dùng đồ chơi.

-TC: Chiếc khoá kỳ 
diệu
- TC: Bé cài khuy 
áo.
TC: Tìm đồ dùng có 
đôi

- Áo, kéo khoá, cài khuy
- Bảng thực hành kỹ 
năng
- Sách vải

x x x

2
Khu vực hoạt 
động với đồ 

vật

 - Biết xếp theo đúng - Bé xây đường ray 
tàu hỏa

- Mẫu gợi ý của cô
- Một số nguyên vật liệu 

x
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- Bé xây đường đi - 
Bé xây hàng rào
- Bé xây bồn hoa

x x x

- Bé xây gara để xe 
ô tô

gạch, ống sữa, lọ sữa, 
hộp sữa, một số phụ liệu, 
nguyên vật liệu khác để 
xây và lắp ghép lên công 
trình của bé. x

màu, xếp xen kẽ…
- Rèn kỹ năng khéo 
léo, phát triển khả 
năng quan sát, tri giác 
của trẻ.
- Trẻ chơi thân thiện 
với bạn; chơi cạnh 
bạn, không tranh 
giành đồ chơi của 
bạn, không cấu bạn, 
biết xin lỗi khi sai.

 Xếp chồng – kề 
khối hộp, lắp ghép 
đồ chơi; Bé chọn 
đúng hình ; Xếp 
theo mẫu; xếp nhà , 
xếp đường đi.
*Xếp theo mẫu : 
chọn hình và xếp 
theo đúng mẫu của 
cô
- Lắp ghép đồ chơi 

bé thích 
- Xâu vòng màu đỏ 
- Gắn hoa lên cây 
- Bé xâu hình

-Khối gỗ vuông, chữ 
nhật.
-Hình rỗng có mẫu gợi ý.
-Các khối hộp, ghép hình
+  Mẫu gợi ý của cô 
+ Các khối hình hộp , 
hộp giấy ....
+ Hạt và vòng 
+ Hoa 
+ Cây
+ Hình ảnh có lỗ 

x x x
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Tạo 
hình

- Trẻ biết cầm sáp 
màu bằng tay phải, 
biết di màu.
- Rèn luyện sự khéo 
léo của bàn tay, ngón 
tay,  phát triển khả 
năng quan sát của trẻ.
- Rèn trẻ cất dọn đồ 
chơi đúng nơi quy 
định; biết nhường 
nhịn bạn.

*Tạo hình: Di - tô 
màu tranh ảnh về 
chủ đề PTGT.
- Xé dán bánh xe
- Bé in hình bánh xe
- Bé chơi màu nước
- Bé di màu
- Trang trí các loại 
xe ô tô
- In dấu vân tay
- Trang trí tàu hỏa

- Mẫu của cô
- Bảng kê
- Màu nước
- Tăm bông
- Giấy màu
- Xốp màu
- Hồ dán
- Mô hình búp bê, quả 
bóng, vỏ hộp, vỏ chai,..
-Bộ in ấn
- Khăn lau tay

x x x

3

Khu 
vực 

nghệ 
thuật

Âm 
nhạc

 - Trẻ thích hát,vận 
động đơn giản theo 
nhịp bài hát

*Âm nhạc: 
- Hát, vận động đơn 
giản theo nhạc chủ 
đề PTGT
- Nghe âm thanh 
các loại dụng cụ….
- Nghe hát một số 
bài hát chủ đề 
PTGT

- Nhạc
- Trống 
- Xúc xắc
- Mũ múa
- Gáo dừa
- Song loan
- Phách tre
- Máy tính, loa, mic,...
- Trang phục biểu diễn

x x x

Sách 
truyện

Trẻ hứng thú nghe, nói 
theo sách nói( ứng 
dụng trên điện thoại)
- Rèn trẻ biết lật mở 

* Bé kể chuyện
- Trẻ nhận góc chơi 
và về góc chơi, 
nghe đọc thơ, kể 

- Hoạ báo, tạp chí mầm 
non.
- Rối dẹt, rối tay, rối que 
- Sa bàn, sân khấu kể 

x x x
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trang sách. 
- Xem tranh, gọi tên các 
hành động sự  vật hiện 
tượng trong tranh.
-Trẻ biết kể chuyện theo 
tranh với sự giúp đỡ 
của cô.
- Trẻ biết tập sư dụng 
một số con rối.
- Tập sắp xếp sách 
truyện đúng nơi quy 
định
- Rèn sự khéo léo của 
đôi tay ; phát triển 
khả năng quan sát, 
ngôn ngữ.

chuyện về chủ đề 
đang học.
-  Giở và xem tranh 
ảnh, sách về chủ đề 
đang học.
- Kể chuyện với các 
loại rối
- Trẻ kể chuyện 
theo tranhvới sự 
giúp đỡ của cô
- Xem tranh ảnh về 
chủ đề PTGT
- Nghe truyện về 
chủ đề PTGT

chuyện
- Tranh ảnh về một số 
câu chuyện bài thơ về 
chủ đềPTGT
+ Ứng dụng “Sách nói”

4 Khu vực vận 
động

- Rèn cử động khéo 
léo của các ngon tay, 
bàn tay
- Trẻ biết chắp, ghép 
hình vào vị trí cho 
trước, theo mẫu.

* Vận động tinh:
- Xâu, luồn
- Cài cúc, buộc dây
- Xoáy mở lắp chai
- Kẹp, gắp
- Trò chơi ghép hình 
đồ vật, đồ chơi, đồ 
dùng  chủ đề PTGT

- Bộ đồ chơi xâu luồn
- Dây, chai
- Rổ
- Sỏi
- Hình ảnh mẫu; loto, 
tranh cắt rời để ghép. Đồ 
chơi ghép hình

x x x
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* Vận động thô: 
- TC: Bé tìm đường 
đến nơi an toàn.
- TC: Tìm đường về 
nhà với mẹ.

- Cổng chui, đường hẹp, 
tranh khu vực an toàn và 
không an toàn. x x x

- Trẻ chơi với đồ chơi 
ở góc vận động.
- Rèn sự phát triển 
các cơ, khả năng thực 
hiện các vận động, 
khả năng tri giác, thị 
giác của trẻ
- Gíao dục trẻ biết giữ 
gìn đồ chơi và biết cất 
đồ chơi đúng nơi quy 
định

- Chơi với bóng: 
Ném bóng, đá bóng, 
bắt bóng, lăn bóng.
-Chơi bôling
- Chơi ngựa gỗ
- Chơi xe đùn
- Kéo xe

- Bóng, gôn
- Khung thành,boling
- Xe ngựa
- Xe đùn x x x

Trẻ sờ nắn đồ vật, đồ 
chơi để nhận biết cảm 
giác cứng, mềm trơn, 
nhẵn, xù xì

- Trò chơi: Cảm 
giác với bông và vỏ 
sò
- Trò chơi: Cảm 
giác bối sắt và vỏ 
ngao
- Trò chơi: Chiếc 
hộp thần kì

x x x
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